
1. Học phần:    ĐẦU TƯ QUỐC TẾ 

2. Ngành:    Kinh doanh quốc tế 

3. Chuyên ngành:                      Ngoại thương 

4. Mã học phần:   IBS3003 

5. Khối lượng học tập:   3 tín chỉ. 

6. Trình độ:   Đại học 

7. Học phần điều kiện học trước: IBS2002 - Giao dịch thương mại quốc tế 

8. Mục đích học phần 

Môn học này cung cấp kiến thức về đầu tư quốc tế, tập trung vào nghiên cứu sự lưu chuyển 

dòng vốn đầu tư giữa các quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới. Các  lý 

thuyết về đầu tư quốc tế, các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư quốc tế cũng như các 

chính sách và biện pháp của  các nước tham gia đầu tư quốc tế. Cụ thể: 

- Giới thiệu cho sinh viên hiểu bản chất của hoạt động đầu tư quốc tế, động lực của đầu tư 

quốc tế, các hình thức đầu tư quốc tế và các xu hướng đầu tư quốc tế hiện nay; 

- Phân tích các yếu tố môi trường chính trị, pháp luật, kinh tế, văn hóa của các quốc gia  và 

quốc tế  ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư quốc tế; 

- Phân tích tác động của đầu tư đến nền kinh tế thế giới và đến các nước tham gia đầu tư 

quốc tế; 

- Xem xét các chính sách, biện pháp đối với đầu tư quốc tế của các nước tham gia đầu tư. 

9. Chuẩn đầu ra của học phần (CLO) 

 

Mã CĐR 

của học 

phần 

Tên chuẩn đầu ra 

Cấp độ 

theo 

Bloom 

1 CLO1 
Giải thích các khái niệm và lý thuyết đầu tư quốc tế, và các tính 

chất đặc thù của các hình thức đầu tư 

3 

2 CLO2 
Nhận dạng các nhân tố của môi trường vĩ mô ảnh hưởng đến hoạt 

động đầu tư quốc tế 

4 

3 CLO3 

Phân tích các chính sách, biện pháp thu hút vốn đầu tư tại các quốc 

gia đang phát triển và tác động của đầu tư quốc tế đến sự phát triển 

kinh tế tại các quốc gia. 

4 

4 CLO4 
Áp dụng các kiến thức về đầu tư quốc tế để ra quyết định quản trị 

và kinh doanh  

3 

5 CLO5 Có kỹ năng thuyết trình  



 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần (CLO) và chuẩn đầu ra chương trình (PLO): 
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CLO1 X          X  

CLO2  X           

CLO3  X           

CLO4   x          

CLO5       X      

Tổng hợp theo HP X X x    X    X  

Ghi chú: (x) là mối quan hệ thấp, (X) là mối quan hệ cao 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

a. Nắm vững các nội dung lý thuyết 

b.Bài tập nhóm (4-5 sinh viên) Nghiên cứu đầu tư quốc tế của một công ty trên thế giới 

11. Tài liệu học tập 

11.1. Giáo trình 

TL1.  Multinational Enterprise and Economic Analysis; Richard E.Caves; Cambridge University 

Press (2007) 

11.2. Tài liệu tham khảo 

TK1. Bài giảng được giảng viên cung cấp trên hệ thống Elearning của Trường. 

TK2. Các tài liệu khác do giảng viên hướng dẫn và cung cấp 

12. Thang điểm:  Theo thang điểm tín chỉ. 

13. Nội dung chi tiết học phần 

  CHƯƠNG 1 

  BẢN CHẤT CỦA ĐẦU TƯ QUỐC TẾ 

   

1.1.  Khái niệm và đặc điểm của đầu tư quốc tế 

 1.1.1 Khái niệm 

 1.1.2 Đặc điểm 

1.2.  Vai trò của đầu tư quốc tế 

 1.2.1 Đầu tư quốc tế và lợi thế so sánh trong phân công lao động quốc tế 

 1.2.2 Đầu tư quốc tế và quá trình toàn cầu hóa 



 1.2.3 Đầu tư quốc tế và cơ hội phát triển nghề nghiệp 

 1.2.4 Đầu tư quốc tế và công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt nam  

1.3.  Các xu hướng đầu tư quốc tế hiện nay 

   

  Tài liệu học tập 

 TL1. Chương 1, Đầu tư quốc tế; Phùng Xuân Nhạ; Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội 

(2001) 

 TL2. 

 

Chapter 1, Multinational Enterprise and Economic Analysis; Richard E.Caves; 

Cambridge University Press (2007) 

  CHƯƠNG 2 

  CÁC LÝ THUYẾT ĐẦU TƯ QUỐC TẾ 

2.1.  Lý thuyết giải thích đầu tư FDI theo chiều ngang 

 2.1.1 Chi phí vận tải 

 2.1.2 Lý thuyết thị trường không hoàn hảo 

 2.1.3 Lý thuyết hành vi chiến lược 

 2.1.4 Lý thuyết chu kỳ sống của sản phẩm 

2.2.     Lý thuyết giải thích đầu tư FDI theo chiều dọc 

 2.2.1 Lý thuyết lợi thế địa điểm 

 2.2.2 Lý thuyết hành vi chiến lược 

 2.2.3 Lý thuyết thị trường không hoàn hảo 

   

  Tài liệu học tập 

 TL1. Chương 2, Đầu tư quốc tế; Phùng Xuân Nhạ; Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội 

(2001) 

 TL2. Chapter 2, Multinational Enterprise and Economic Analysis; Richard E.Caves; 

Cambridge University Press (2007) 

 TL3. Tài liệu được giáo viên cung cấp thêm 

  CHƯƠNG 3 

  CÁC HÌNH THỨC CỦA ĐẦU TƯ QUỐC TẾ 

 

3.1.  Phân loại đầu tư quốc tế 

 3.1.1 Căn cứ vào chủ thể thực hiện 



 3.1.2 Căn cứ vào thời gian thực hiện 

 3.1.3 Căn cứ vào hình thức thực hiện di chuyển vốn 

 3.1.4 Căn cứ vào tính chất di chuyển vốn 

 3.1.5 Căn cứ vào mức độ tham gia quản lý vốn của chủ đầu tư 

3.2.  Đầu tư gián tiếp nước ngoài 

 3.2.1 Khái niệm về đầu tư gián tiếp nước ngoài 

 3.2.2 Đặc điểm 

 3.2.3 Các hình thức đầu tư gián tiếp nước ngoài 

3.3  Đầu tư trực tiếp nước ngoài  

 3.3.1 Khái niệm đầu tư trực tiếp nước ngoài 

 3.3.2 Đặc điểm 

 3.3.3 Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài 

   

  Tài liệu học tập 

 TL1. Chương 3, Đầu tư quốc tế; Phùng Xuân Nhạ; Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội 

(2001) 

 TL2. Chapter3, Multinational Enterprise and Economic Analysis; Richard E.Caves; 

Cambridge University Press (2007) 

 TL3. Tài liệu được giáo viên cung cấp thêm 

 

  CHƯƠNG 4 

  MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ QUỐC TẾ 

   

4.1.  Môi trường đầu tư ở nước nhận đầu tư 

 4.1.1 Tình hình chính trị 

 4.1.2 Chính sách - pháp luật 

 4.1.3 Vị trí địa lý - điều kiện tự nhiên 

 4.1.4 Tình hình kinh tế 

 4.1.5 Đặc điểm phát triển văn hóa - xã hội 

4.2.  Môi trường kinh doanh ở nước chủ đầu tư  

 4.2.1 Tình hình chính trị 

 4.2.2 Chính sách - pháp luật 



 4.2.3 Vị trí địa lý - điều kiện tự nhiên 

 4.2.4 Tình hình kinh tế 

 4.2.5 Đặc điểm phát triển văn hóa - xã hội 

4.3  Môi trường quốc tế  

 4.3.1 Xu hướng đối thoại chính trị giữa các nước 

 4.3.2 Liên kết kinh tế khu vực 

 4.3.3 Tăng trưởng nhanh của các TNCs 

 4.3.4 Tốc độ toàn cầu hóa 

 

  Tài liệu học tập 

 TL1. Chương 3, Đầu tư quốc tế; Phùng Xuân Nhạ; Nhà xuất bản Đại học 

Quốc gia Hà nội (2001) 

 TL2. Chapter 4,8 Multinational Enterprise and Economic Analysis; 

Richard E.Caves; Cambridge University Press (2007) 

 TL3. Tài liệu được giáo viên cung cấp thêm 

 

   

  Chương 5 : TÁC ĐỘNG CỦA ĐẦU TƯ QUỐC TẾ 

   

5.1.  Tác động của đầu tư quốc tế đối với nước nhận đầu tư 

 5.1.1 Lợi ích của đầu tư quốc tế 

 5.1.2 Bất lợi của đầu tư quốc tế 

5.2.  Tác động của đầu tư quốc tế đối với nước đầu tư 

 5.2.1 Lợi ích của đầu tư quốc tế 

 5.2.2 Bất lợi của đầu tư quốc tế 

   

  Tài liệu học tập 

 TL1. Chương 5, Đầu tư quốc tế; Phùng Xuân Nhạ; Nhà xuất bản Đại học 

Quốc gia Hà nội (2001) 

 TL2. Chapter 5, 7, Multinational Enterprise and Economic Analysis; 

Richard E.Caves; Cambridge University Press (2007) 

 TL3. Tài liệu được giáo viên cung cấp thêm 

 

 



  CHƯƠNG 6 

  CÁC CHÍNH SÁCH VÀ BIỆN PHÁP CỦA CHÍNH PHỦ ĐỐI 

VỚI ĐẦU TƯ QUỐC TẾ 

   

6.1.  Các chính sách và biện pháp của nước nhận đầu tư  

 6.1.1 Chính sách và biện pháp khuyến khích đầu tư 

 6.1.2 Chính sách và biện pháp hạn chế đầu tư  

6.2.  Các chính sách và biện pháp của nước đầu tư   

 6.2.1 Chính sách và biện pháp khuyến khích đầu tư 

 6.2.2 Chính sách và biện pháp hạn chế đầu tư 

   

  Tài liệu học tập 

 TL1. Chương 6, Đầu tư quốc tế; Phùng Xuân Nhạ; Nhà xuất bản Đại học 

Quốc gia Hà nội (2001) 

 TL2. Chapter 9, Multinational Enterprise and Economic Analysis; 

Richard E.Caves; Cambridge University Press (2007) 

 TL3. Tài liệu được giáo viên cung cấp thêm 

  

 

 



14.  Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra (CLO) và nội dung (chương) học phần 
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1 Bản chất của đầu tư quốc tế X    X 

2 Các lý thuyết đầu tư quốc tế X X   X 

3  Các hình thức đầu tư quốc tế X X X  X 

4 Môi trường đầu tư quốc tế X X X X X 

5 
Tác động của đầu tư quốc tế đối với nước chủ đầu tư 

và  nước nhận đầu tư 

       X X X 

6 
Các chính sách và biện pháp của chính phủ  đối với 

đầu tư quốc tế 

       X X X 

15. Mối quan hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) và phương pháp giảng dạy, học tập 

(TLM) 

TT Mã 
Tên phương pháp giảng 

dạy, học tập (TLS) 

Nhóm phương 

pháp C
L
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1 TLM1 Giải thích cụ thể 1 X X X   

2 TLM2 Thuyết giảng 1    X  

3 TLM3 Tham luận 1           

4 TLM4 Giải quyết vấn đề 2    X X 

5 TLM5 Tập kích não 2      

6 TLM6 Học theo tình huống 2      

7 TLM7 Đóng vai 2      

8 TLM8 Trò chơi 2      

9 TLM9 Thực tập, thực tế 2      

10 TLM10 Tranh luận 3 X X X  X 

11 TLM11 Thảo luận 3 X X X X X 

12 TLM12 Học nhóm 3   X X       

13 TLM13 Câu hỏi gợi mở 4 X X X X X 

14 TLM14 Dự án nghiên cứu 4      

15 TLM15 Học trực tuyến 5      

16 TLM16 Bài tập ở nhà 6   X X  

17 TLM17 Khác 7      

 

 

 

 



16. Phân bổ thời gian theo số tiết tín chỉ cho 3 tín chỉ (1 tín chỉ = 15 tiết) 

 Chương 

Số tiết tín chỉ 
Phương pháp giảng 

dạy 
Lý 

thuyết 

Thực hành/ 

thảo luận(*) 

Tổng 

số 

1 Bản chất của đầu tư quốc tế 4 2 6 
TLM1, TLM10, 

TLM11, TLM13 

2 
Các lý thuyết đầu tư quốc 

tế 
4 2 6 

TLM2, TLM10, 

TLM11, TLM13 

3 
 Các hình thức đầu tư nước 

ngoài nước ngoài 
7 2 9 

TLM2, TLM10, 

TLM11, TLM12, 

TLM13, TLM15 

4 Mồi trường đầu tư quốc tế 5 4 9 

TLM1, TLM10, 

TLM11, TLM12, 

TLM13, TLM 16 

5 

Tác động của đầu tư quốc 

tế đối với nước chủ đầu tư 

và nước nhận đầu tư 

2 1 3 

TLM2, TLM4, 

TLM10, TLM11, 

TLM12, TLM13, TLM 

16 

6 

Các chính sách và biện 

pháp của chính phủ   đối 

với đầu tư quốc tế 

2 10 12 

TLM1, TLM10, 

TLM11, TLM12, 

TLM13, TLM14, 

TLM15 

 Tổng cộng 24 21 45  

Ghi chú: Số giờ thực hành/ thảo luận trên thực tế sẽ bằng số tiết thực hành/ thảo luận trên thiết 

kế x 2. 

 

17.  Mối quan hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) và phương pháp đánh giá (AM) 

STT Mã Tên phương pháp đánh giá 

Nhóm 

phương 

pháp C
L
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C
L

O
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C
L

O
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1 AM1 
Tham gia trên 

lớp 
 Participation 1 X X X X       

2 AM2 
Đánh giá bài 

tập 
Work Assigment  X X X X  

3 AM3 
Đánh giá 

thuyết trình 

 Oral 

Presentation  

 

1          X 



4 AM4 

Luyện tập, 

thực hành tại 

lớp 

 Performance test 2           

5 AM5 Bài thu hoạch Journal and Blogs 2           

6 AM6 Thi viết Written Exam 2 X X X X  

7 AM7 
Kiểm tra trắc 

nghiệm 

Multiple choice 

exam 
2           

8 AM8 
Bảo vệ và thi 

vấn đáp 
 Oral Exam 2           

9 AM9 

Kỹ năng giao 

tiếp thông qua 

văn bản 

Written 

Communication 
2 X X X X  

10 AM10 Dự án Project 3           

11 AM11 
Đánh giá làm 

việc nhóm 

Teamwork 

Assessment 
3           

12 AM12 
Báo cáo khóa 

luận 

Graduation 

Thesis/ Report 
3           

13 AM13 Khác Others 4           

 

18. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá 

 Tuần Nội dung 

Phương 

pháp đánh 

giá 

Tỷ lệ 

(%) C
L

O
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C
L

O
2

 

C
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O
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C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

1 1-15 
Chương 

1,2, 3, 5, 6 
AM1 10% X X X X  

2 13,14,15 
Chương 

2,3,4,5,6 

AM2, 

AM3, AM9 
20% X X X X X 

3 4,7,10,11,12 
Chương 

2,3,4,5 
AM2 10% X X X   

4  Theo lịch Toàn bộ AM6 60% X X X X  

Tổng cộng 100%      

 

Xác nhận của Khoa/Bộ môn 

 

   

 

 

 

 



 

 


